

PHỤ LỤC I
ĐIỀU KIỆN VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT TỐI THIỂU PHỤC VỤ 
GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT HÌNH SỰ
(Ban hành kèm theo Thông tư số       /2025/TT-BCA
ngày     tháng    năm 2025)

	TT
	Danh mục
	ĐVT
	C09
	PC09

	I
	Phòng đặt trang thiết bị giám định (phòng máy)[footnoteRef:1] [1: , 3 Diện tích của Viện Khoa học hình sự bao gồm trụ sở tại thành phố Hà Nội, Phân Viện Khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh và Phân Viện Khoa học hình sự tại thành phố Đà Nẵng. Thiết kế của phòng đặt trang thiết bị giám định và phòng thí nghiệm tham khảo tại Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.] 


	1
	Phòng đặt trang thiết bị giám định kỹ thuật
	m2
	180
	30

	2
	Phòng đặt trang thiết bị giám định dấu vết cơ học, súng, đạn
	m2
	180
	30

	3
	Phòng đặt trang thiết bị giám định dấu vết đường vân
	m2
	180
	30

	4
	Phòng đặt trang thiết bị giám định hóa học, cháy, nổ[footnoteRef:2] [2: , 4 Đã bao gồm hoạt động giám định ma túy.] 

	m2
	800
	60

	5
	Phòng đặt trang thiết bị giám định tài liệu
	m2
	180
	60

	6
	Phòng đặt trang thiết bị giám định kỹ thuật số và điện tử
	m2
	300
	60

	7
	Phòng đặt trang thiết bị giám định âm thanh
	m2
	180
	30

	8
	Phòng đặt trang thiết bị giám định sinh học
	m2
	600
	50

	9
	Phòng đặt hệ thống cơ sở dữ liệu
	m2
	300
	30

	II
	Phòng thí nghiệm[footnoteRef:3] [3: 5 Viện Khoa học hình sự; 02 Phân Viện Khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng mỗi đơn vị có 01 nhà bắn thực nghiệm diện tích tối thiểu 150 m2. Khi giám định khả năng gây sát thương tại Phòng Kỹ thuật hình sự Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải trang bị nhà bắn thực nghiệm diện tích tối thiểu 50 m2.] 


	1
	Phòng thí nghiệm giám định kỹ thuật
	m2
	180
	30

	2
	Phòng thí nghiệm giám định dấu vết cơ học, súng, đạn
	m2
	180
	30

	3
	Phòng thí nghiệm giám định dấu vết đường vân
	m2
	180
	30

	4
	Phòng thí nghiệm giám định hóa học, cháy, nổ[footnoteRef:4] [4: ] 

	m2
	300
	60

	5
	Phòng thí nghiệm giám định sinh học
	m2
	180
	30

	6
	Phòng thí nghiệm kỹ thuật số điện tử và âm thanh
	m2
	180
	30

	III
	Kho lưu trữ hồ sơ, kho bảo quản đối tượng giám định 

	1
	Kho lưu trữ hồ sơ giám định
	m2
	270
	50

	2
	Kho bảo quản đối tượng giám định
	m2
	90
	50

	IV
	Hệ thống bắn thực nghiệm 

	1
	Nhà bắn thực nghiệm[footnoteRef:5] [5: ] 

	m2
	150
	50

	2
	Hệ thống thu đầu đạn thực nghiệm (Giếng bắn hoặc thùng bắn, ống bắn…)
	HT
	3
	1

	V
	Phòng giao nhận đối tượng giám định

	
	Phòng giao nhận đối tượng giám định
	m2
	30
	24





